
STT TÊN HÀNG SL ĐVT
ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH 

TIỀN

(VNĐ)

NHÃN 

HIỆU
HÌNH Ảnh

HẠT TRẮNG

1
Công tắc 1 chiều 10A 250V 1M màu 

trắng
1 Cái 107,360 107,360 Legrand

2
Công tắc 2 chiều 10A 250V 1M màu 

trắng
1 Cái 140,240 140,240 Legrand

3
Công tắc 1 chiều  10A 2M 250V màu 

trắng
1 Cái 153,320 153,320 Legrand

4
Công tắc 2 chiều 10A 250V 2M màu 

trắng
1 Cái 174,460 174,460 Legrand

5
Công tắc 2 chiều có đèn 1M 10A 250V 

màu trắng
1 Cái 213,040 213,040 Legrand

6
Công tắc 1 chiều 2 cực 20A 250Vcó đèn 

1M màu trắng
1 Cái 385,840 385,840 Legrand

7
Ổ cắm đơn 3 cực  16A 250V 2M màu 

trắng
1 Cái 200,200 200,200 Legrand

BÁO GIÁ BÁN LẺ ARTEOR-LEGRAND 

Kính gửi: Qúy khách hàng

Đơn vị: 

Địa chỉ: 

Thiết bị điện Kỳ Anh xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Chúng tôi tự hào là nhà Phân phối 

chính thức các sản phẩm của tập đoàn LEGRAND - CH PHÁP tại Việt Nam. Xin gửi tới Quý khách bảng báo giá một số 

thiết bị theo yêu cầu theo yêu cầu của quý khách  như sau: 

Điện thoại: 
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8
Ổ căm đôi 3 cực  16A 250V 3M màu 

trắng
1 Cái 299,200 299,200 Legrand

9
Công tắc đơn 2 cực 20A 250V 2M có 

đèn + Water heater màu trắng
1 Cái 690,990 690,990 Legrand

10
Ổ cắm mạng  RJ45 Cat5e  UTP 1M màu 

trắng
1 Cái 241,150 241,150 Legrand

11 Ổ cắm tivi 1M male màu trắng 1 Cái 298,720 298,720 Legrand

HẠT XÁM

1
Công tắc đơn 1 chiều 10A 250V 1M  

màu xám
1 Cái 123,460 123,460 Legrand

2
Công tắc đơn 2 chiều 10A 250V 1M màu 

xám
1 Cái 160,700 160,700 Legrand

3 Công tắc đơn 1 chiều 10A 2M màu xám 1 Cái 175,800 175,800 Legrand

4 Công tắc đơn 2 chiều 10A 2M màu xám 1 Cái 199,280 199,280 Legrand

5
Công tắc đơn 2 chiều 10A 250V 1M màu 

xám
1 Cái 244,910     244,910 Legrand

6
Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 20A 250V 

1M có đèn màu xám
1 Cái 443,660     443,660 Legrand

7 Phím che trơn 1M màu xám 1 Cái 41,976       41,976 Legrand

8
Đèn chỉ thị 230V màu xanh cho công tắc 

Arteor
1 Cái 66,750       66,750 Legrand
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9 Ổ cắm đơn 2 cực 16A 250V 1M màu xám 1 Cái 184,620     184,620 Legrand

10 Ổ cắm đơn 3 cực 16A 250V 2M màu xám 1 Cái 214,500 214,500 Legrand

11
Ổ cắm  đôi 3 chấu 16A 250V3M màu 

xám
1 Cái 320,100 320,100 Legrand

12
Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 20A 2M có 

đèn màu xám
1 Cái 775,660 775,660 Legrand

13
Ổ cắm mạng RJ45 Cat5 UTP 8 contacts 

1M màu xám
1 Cái 266,730 266,730 Legrand

14 Ổ cắm tivi 1M male màu xám 1 Cái 342,850 342,850 Legrand

Khung đỡ và mặt che chữ nhật

1 Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M 1 Cái 65,060 65,060 Legrand

1
Mặt che 3M chữ nhật chuẩn ý ( 127 x92) 

trắng
1 Cái 91,390 91,390 Legrand

2
PLAQUE 3M ITALIE ET US CARRE 

MAGNESIUM 
1 Cái 207,620 207,620 Legrand

3 Mặt che 3M chữ nhật kinh đen, IS 1 Cái 1,400,710 1,400,710 Legrand

4 Mặt che 3M (IS) chữ nhật chuẩn 1 Cái 1,449,010 1,449,010 Legrand

5 Mặt che 3M chữ nhật IS thép trắng 1 Cái 1,353,900 1,353,900 Legrand
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6
Mặt che chữ nhật 3M ( IS)  kim loại màu 

vàng
1 Cái 1,671,270 1,671,270 Legrand

Khung đỡ và mặt che vuông 0

1 Khung đỡ 3M 1 Cái 100,100 100,100 Legrand

2 Khung đỡ 1M hoặc 2M vuông 1 Cái 77,000 77,000 Legrand

3 Mặt che 2M vuông BS (92 x 92) trắng 1 Cái 78,710 78,710 Legrand

4 Mặt che 2module BSmirror trắng 1 Cái 902,730 902,730 Legrand

5
Mặt che 2 Module vuông BS mặt kính 

đen
1 Cái 902,730 902,730 Legrand

6 Mặt che 2M vuông IS thép trắng 1 Cái 1,128,260 1,128,260 Legrand

7 Mặt che vuông 2M BS Gold Brass/Metal 1 Cái 1,262,640 1,262,640 Legrand

Báo giá này có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Đợt 2: Bên mua thanh toán nốt 70%  ( đối với hàng thường) or 50% ( đối với hàng đặc biệt) giá trị hợp đồng trước khi giao 

hàng hoặc theo phương thức bảo lãnh ngân hàng trong vòng ngày kể  từ  ngày bàn giao hàng hóa. 

Xác nhận đặt hàng        Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Ghi chú : Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm về giá Hotline/Zalo : 0993 4487 111 
Thời gian bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Thời gian giao hàng :...ngày kể từ ngày nhận được nhận tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng hoặc chào giá

Địa điểm giao hàng : Kho hàng của  bên mua ( tại  Hà Nội or Hồ Chí Minh) với đơn hàng trên 5 triệu đồng.

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.

Đợt 1: Bên mua đặt cọc 30% ( đối với hàng thường) 0r  50% ( đối với hàng đặc biệt) giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể 

từ ngày ký hợp đồng .

Người báo giá
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